TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN		ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 Năm học 2016 - 2017			                     Môn: ĐỊA LÍ 6
            ĐỀ 1                                                      Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                         Ngày kiểm tra: 9/ 12/ 2016
                                                                                                  ------------------
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
* Hãy chọn chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm
Câu 1: (0,5 đ) Đồng bằng được hình thành chủ yếu là do tác động của:
       a. Nội lực                         b. Ngoại lực                            c. Nội lực và ngoại lực
Câu 2: (0,5 đ) Lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc là:
        a. Lục địa Á-Âu               b. Lục địa Bắc Mĩ                   c. Lục địa Nam Mĩ                    
* Hãy điền từ vào chỗ … sau đây để được kiến thức đúng rồi ghi vào bài làm
Câu 3:(1 đ) Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ…………..Thờigian Trái Đất quay 1 vòng quanh trục là…………………….
Câu 4: (0,5 đ) Nội lực là những lực sinh ra ở ………………Trái Đất.
Câu 5: (0,5 đ)Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa.Nửa được chiếu sáng gọi là………….., nửa nằm trong bóng tối gọi là….......................
....................................................................................................................................
II. TỰ LUẬN(7 điểm)
      Câu 1: (2 đ) Trình bày hiện tượng núi lửa mà em biết.
      Câu 2: (2 đ) a. Kể tên các lục địa trên Trái Đất. 
                   b. Lục địa nào có diện tích lớn nhất ? nhỏ nhất ?
Câu3: (2 đ)Giả sử có 1 trận bóng đá quốc tế diễn ra ở Luân Đôn (nước Anh- khu vực giờ số 0) vào hồi 10 giờ ngày 9- 12- 2016, thì ở Hà Nội (Việt Nam) sẽ xem truyền hình trực tiếp trận bóng đá vào lúc mấy giờ của ngày hôm đó ?
     Câu 4: (1 đ) Hãy giải thích câu tục ngữ sau:
                            “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. 
                              Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
             .................................................................................................................

---- Chúc các em làm bài tốt! ----




TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN		       MỤC TIÊU - MA TRẬN
Năm học 2016 - 2017			                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
ĐỀ 1                                                                              Môn: ĐỊA LÍ 6

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
         Kiểm tra đánh giá mức độ nắm kiến thức của học sinh về các chuyển động của trái đất,sự phân bố các lục địạ và đại dương trên trái đất, tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng giải thích các hiện tượng địa lí tự nhiên: ngày và đêm, ngày đêm chênh lệch theo mùa, núi lửa- động đất và biết cách tính giờ trên trái đất.
- Thông qua bài kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu bài và ý thức học bài của học sinh, nhằm điểu chỉnh quá trình giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự chuyển động của trái đất quanh trục, quanh mặt trời và các hệ quả
	2


1,5
	
	
	
	

	1


       2
	
	
	3


3,5

	Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
	
	
	
	
	
	
	

	1
        1
	1
1

	Sự phân bố các lục địạ và đại dương trên trái đất
	1

0,5
	
	
	1

2
	
	
	
	
	2

2,5

	Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình trái đất
	2


1
	1


2
	
	
	
	
	
	
	3


3

	Tổng
	6
                     5
	1
                      2
	1
                   2  
	1
                   1
	9
       10



BGH DUYỆT           TỔ TRƯỞNG         NHÓM TRƯỞNG        NGƯỜI RA ĐỀ



Khúc Mĩ Hạnh      Nguyễn Minh Thu     Bùi Thị Mai                  Lê Hiền Ninh
TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN		         HƯỚNG DẪN CHẤM
Năm học 2016 - 2017			                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
ĐỀ 1                                                                             Môn: ĐỊA LÍ 6


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
	Câu             
	                                             Nội dung
	Biểu điểm

	  1
	b
	0,5 điểm

	  2
	a, b
	0,5 điểm

	3
	Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.Thời gian Trái Đất quay 1 vòng quanh trục là 24 giờ.
	1 điểm

	4
	Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất.
	0,5 điểm

	5
	Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng gọi là ngày, nửa nằm trong bóng tối gọi là đêm.
	0,5 điểm



II. TỰ LUẬN(7 điểm)
	Câu
	                                             Nội dung
	Biểu điểm                      

	




1
	Trình bày hiện tượng núi lửa theo các ý sau: 
- Núi lửa là hình thức phun trào mắc ma ở dưới sâu lên mặt đất.
- Nguyên nhân: do nội lực 
- Phân loại: gồm có núi lửa tắt, núi lửa đang hoạt động và núi lửa đang ngủ.
- Cấu tạo: baogồm miệng chính và miệng phụ, ống phun mắc ma, các lớp dung nham.
- Phân bố chủ yếu ở vành đai lửa Thái Bình Dương.
- Hậu quả : gây thiệt hại về người và tài sản,  ô nhiễm môi trường 
- Vai trò: đất đai màu mỡ, để lộ nhiều mỏ khoáng sản và phát triển du lịch
- Biện pháp phòng tránh: nghiên cứu dự báo để di dân.
	
2 điểm 
(mỗi ý đúng được 0,25 điểm)


	

2
	a. Kể đúng tên6 lục địa trên Trái Đất là lục địa Á – Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô-xtrây-li-a, lục địa Nam cực.
b. Lục địa Á- Âu có diện tích lớn nhất                                                                                           Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ nhất 
	1 điểm 


1 điểm 


	

3
	Luân Đôn (nước Anh) ở khu vực giờ số 0. Hà Nội( Việt Nam) ở khu vực giờ số 7. Hai quốc gia chênh nhau 7 khu vực giờ. Hà Nội (Việt Nam) sẽ xem truyền hình trực tiếp trận bóng đá quốc tế vào lúc 17 giờ của ngày hôm đó vì 10 + 7 = 17
	
2 điểm 


	

4
	Câu tục ngữ nói lên hiện tượng ngày đêm chênh lệnh theo mùa. Nước ta ở nửa cầu Bắc. Tháng 5 là mùa hạ: nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nên có góc chiếu lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng, thời gian chiếu sáng dài nên có hiện tượng ngày dài đêm ngắn. Tháng 10 là mùa đông: nửa cầu Bắc không ngả về phía Mặt Trời nên có góc chiếu nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng, thời gian chiếu sáng ngắn nên có hiện tượng ngày ngắn đêm dài. 
	

1 điểm 



















TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN		ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
          Năm học 2016 - 2017			             Môn: ĐỊA LÍ 6
                   ĐỀ 2                                           Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                       Ngày kiểm tra: 9/ 12/ 2016
                                                                                                --------------------
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
* Hãy chọn chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm
Câu 1: (0,5 đ) Núi được hình thành chủ yếu là do tác động của:
        a. Nội lực                         b. Ngoại lực                            c. Nội lực và ngoại lực
Câu 2: (0,5 đ) Lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam là:
        a. Lục địa Nam Mĩ           b. Lục địa Ô-xtrây-li-a            c. Lục địa Nam Cực                    
* Hãy điền từ vào chỗ … sau đây để được kiến thức đúng rồi ghi vào bài làm
Câu 3: (1 đ) Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hướng từ……………Thờigian Trái Đất quay 1 vòng quanh Mặt Trời là…………
Câu 4: (0,5 đ) Ngoại lực là những lực sinh ra ở ………………Trái Đất.
Câu 5: (0,5 đ)Trái Đất quay liên tục quanh trục từ Tây sang Đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có………………………..
.................................................................................................................
II. TỰ LUẬN(7 điểm)
      Câu 1: (2 đ) Trình bày hiện tượng động đất mà em biết.
      Câu 2: (2 đ) a. Kể tên các đại dương trên Trái Đất. 
                          b. Đại dương nào có diện tích lớn nhất ? nhỏ nhất ?
Câu 3: (2 đ)Giả sử có 1 cuộc thi hoa hậu quốc tế diễn ra ở Niu Đê-li (Ấn Độ- khu vực giờ số 5) vào hồi 8 giờ ngày 9 - 12- 2016, thì ở Hà Nội (Việt Nam) sẽ xem truyền hình trực tiếp cuộc thi hoa hậu vào lúc mấy giờ của ngày hôm đó? 
Câu 4: (1 đ) Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa sẽ thay đổi như thế nào nếu giả sử trục Trái Đất vuông góc với mặt phẳng quĩ đạo ?
.................................................................................................................

                                   ---- Chúc các em làm bài tốt! ----

TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN		       MỤC TIÊU - MA TRẬN
            Năm học 2016 - 2017			       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                       ĐỀ 2                                                       Môn: ĐỊA LÍ 6

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
         Kiểm tra đánh giá mức độ nắm kiến thức của học sinh về các chuyển động của trái đất,sự phân bố các lục địạ và đại dương trên trái đất, tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng giải thích các hiện tượng địa lí tự nhiên: ngày và đêm, ngày đêm chênh lệch theo mùa, núi lửa- động đất và biết cách tính giờ trên trái đất.
- Thông qua bài kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu bài và ý thức học bài của học sinh, nhằm điểu chỉnh quá trình giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự chuyển động của trái đất quanh trục, quanh mặt trời và các hệ quả
	2


1,5
	
	
	
	

	1


       2
	
	
	3


3,5

	Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
	
	
	
	
	
	
	

	1
        1
	1
1

	Sự phân bố các lục địạ và đại dương trên trái đất
	1

0,5
	
	
	1

2
	
	
	
	
	2

2,5

	Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình trái đất
	2


1
	1


2
	
	
	
	
	
	
	3


3

	Tổng
	6
                     5
	1
                      2
	1
                   2  
	1
                   1
	9
       10



BGH DUYỆT           TỔ TRƯỞNG         NHÓM TRƯỞNG        NGƯỜI RA ĐỀ



Khúc Mĩ Hạnh      Nguyễn Minh Thu     Bùi Thị Mai                     Lê Hiền Ninh
TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN           HƯỚNG DẪN CHẤM
       Năm học 2016 - 2017	            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                  ĐỀ 2                                                 Môn: ĐỊA LÍ 6

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
	Câu
	                                             Nội dung
	Biểu điểm                      

	1
	a
	0,5 điểm

	2
	a, b, c
	0,5 điểm

	3
	Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.Thời gian Trái Đất quay 1 vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ
	1 điểm

	4
	Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.
	0,5 điểm

	5
	Trái Đất quay liên tục quanh trục từ Tây sang Đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.
	0,5 điểm



II. TỰ LUẬN(7 điểm)
	Câu
	                                             Nội dung
	Biểu điểm                      

	1
	Trình bày hiện tượng động đất theo các ý sau:
- Động đất là hiện tượngcác lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển.
- Nguyên nhân: do nội lực 
- Phân bố: ở những vùng bất ổn của vỏ trái đất .
- Kể tên các nước hay xảy ra động đất
- Phân loại: có 9 cấp động đất.
- Hậu quả: các trận động đất lớn gây thiệt hại về người, tài sản và các ngành kinh tế
- Biện pháp phòng tránh: làm nhà bằng vật liệu nhẹ, bền, dẻo và lập các trạm nghiên cứu, dự báo để di dân.
- Liên hệ ở Nhật Bản:
	
2 điểm 
(mỗi ý đúng được 0,25 điểm)


	2
	a. Kể đúng 4 đại dương trên Trái Đất là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.
b. Đại dương có diện tích lớn nhất là Thái Bình Dương. Đại dương có diện tích nhỏ nhất là Bắc Băng Dương.
	1 điểm 

1 điểm 


	3
	Niu Đê-li (Ấn Độ) ở khu vực giờ số 5. Hà Nội (Việt Nam) ở khu vực giờ số 7. Hai quốc gia chênh nhau 2 khu vực giờ. Hà Nội (Việt Nam) sẽ xem truyền hình trực tiếp cuộc thi hoa hậu vào lúc 10 giờ của ngày hôm đó vì 8 + 2 = 10
	
2 điểm 


	4
	Nếu giả sử trục Trái Đất vuông góc với mặt phẳng quĩ đạo thì ngày và đêm sẽ bằng nhau.
	1 điểm 




